
TT MSSV SVS N.SINH LỚP N.SINH

1 24265203352 01 /D24B Hồ Thị Kim Anh 31/01/1971 D24YDH B 2.33  2.33  TB Quảng Ngãi

2 24265203322 2 /D24B Đỗ Thị Ngọc Bích 30/04/1981 D24YDH B 3.00  3.00  K Đắk Lắk

3 24265203323 3 /D24B Phan Ngọc Châu 02/01/1996 D24YDH B 3.65  3.65  XS Đà Nẵng

4 24265203339 4 /D24B Huỳnh Thị Kim Chung 30/04/1971 D24YDH B 2.00  2.00  TB Đà Nẵng

5 24265203326 5 /D24B Nguyễn Thị Minh Dung 04/11/1996 D24YDH B 4.00  4.00  XS Đà Nẵng

6 24275203325 6 /D24B Trần Quốc Đạt 02/04/1993 D24YDH B 3.00  3.00  K Gia Lai

7 24265203327 7 /D24B Nguyễn Bảo Hương 16/11/1993 D24YDH B 4.00  4.00  XS Đà Nẵng

8 24265203328 8 /D24B Phạm Thị Ngọc Huyền 02/12/1992 D24YDH B 4.00  4.00  XS Quảng Bình

9 24265203354 9 /D24B Đoàn Thị Thanh Huyền 17/11/1996 D24YDH B 4.00  4.00  XS Quảng Trị

10 24265203329 10 /D24B Đoàn Đỗ Nhật Lam 09/09/1995 D24YDH B 4.00  4.00  XS Quảng Nam

11 24265203330 11 /D24B Trần Thị Lý 01/08/1993 D24YDH B 4.00  4.00  XS Quảng Bình

12 24265203331 12 /D24B Nguyễn Thị Hoàng My 14/10/1995 D24YDH B 2.33  2.33  TB Kon Tum

13 24265203333 13 /D24B Hà Thị Quỳnh Như 24/02/1995 D24YDH B 3.00  3.00  K Bình Định

14 24265203334 14 /D24B Tô Thị Diệu Ni 01/04/1995 D24YDH B 2.65  2.65  K Quảng Nam

15 24265203335 15 /D24B Lê Thị Hoàng Phúc 09/06/1994 D24YDH B 4.00  4.00  XS Khánh Hòa

16 24265203336 16 /D24B Phạm Thị Như Phương 31/01/1995 D24YDH B 2.33  2.33  TB Đà Nẵng

17 24265203341 17 /D24B Đỗ Thị Kim Thanh 10/10/1983 D24YDH B 2.65  2.65  K Đà Nẵng

18 24265203353 18 /D24B Phạm Thị Thu Thanh 11/07/1982 D24YDH B 3.33  3.33  K Đà Nẵng

19 24265203342 19 /D24B Đặng Thị Thịnh 20/06/1995 D24YDH B 4.00  4.00  XS Quảng Nam

20 24265203343 20 /D24B Huỳnh Cao Kỳ Thư 21/03/1994 D24YDH B 3.65  3.65  XS Quảng Nam

21 24265203338 21 /D24B Nguyễn Nữ Anh Thư 01/03/1994 D24YDH B 3.33  3.33  G Quảng Nam

22 24265203344 22 /D24B Trần Thị Thanh Thủy 18/06/1987 D24YDH B 2.65  2.65  K Kon Tum

23 24265203345 23 /D24B Trần Thị Mỹ Trinh 04/11/1994 D24YDH B 3.33  3.33  G Thừa Thiên Huế

24 24265203347 24 /D24B Lê Thị Kim Vang 06/09/1995 D24YDH B 3.65  3.65  XS Đắk Lắk

25 24265203348 25 /D24B Nguyễn Thị Tường Vi 19/06/1994 D24YDH B 4.00  4.00  XS Quảng Nam

26 24265203349 26 /D24B Nguyễn Tường Vy 25/06/1993 D24YDH B 4.00  4.00  XS Đà Nẵng

27 24265203350 27 /D24B Võ Thị Xiếu 10/02/1994 D24YDH B 4.00  4.00  XS Khánh Hòa
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